
TT Đơn vị Số Quyết định Ngày ký MSSV Họ tên Ngày sinh Nữ Tên ngành Tên chuyên ngành
1 TS 3280 15/08/2024 B2003259 Lâm Ngọc Hoa  25/03/2002 N Bệnh học thủy sản
2 TS 3280 15/08/2024 B2003278 Nguyễn Vủ Duy  01/01/2001 Bệnh học thủy sản
3 TS 3280 15/08/2024 B2003281 Phạm Quốc Đoàn  28/04/2002 Bệnh học thủy sản
4 TS 3280 15/08/2024 B2003282 Đặng Thị Ngọc Hân  08/09/2002 N Bệnh học thủy sản
5 TS 3280 15/08/2024 B2003286 Nguyễn Nhật Linh  19/05/2002 Bệnh học thủy sản
6 TS 3280 15/08/2024 B2007408 Thạch Hoàng Lương  22/02/2001 Bệnh học thủy sản
7 TS 3280 15/08/2024 B2011306 Nguyễn Thanh Phú  07/10/2002 Bệnh học thủy sản
8 TS 3280 15/08/2024 B2011310 Tô Thị Diễm Trinh  25/07/2002 N Bệnh học thủy sản
9 TS 3280 15/08/2024 B2011312 Mai Tuấn Anh  14/10/2002 Bệnh học thủy sản

10 TS 3280 15/08/2024 B2011316 Nguyễn Trần Thanh Khuê  19/02/2002 N Bệnh học thủy sản
11 TS 3280 15/08/2024 B2011318 Nguyễn Hoài Nam  07/10/2001 Bệnh học thủy sản
12 TS 3280 15/08/2024 B2011326 Trần Khả Vy  18/04/2002 N Bệnh học thủy sản
13 TS 3280 15/08/2024 B1804967 Trịnh Đình Phát  23/03/2000 Công nghệ chế biến thủy sản
14 TS 3280 15/08/2024 B1805015 Trần Trọng Đạo  29/08/2000 Công nghệ chế biến thủy sản
15 TS 3280 15/08/2024 B2003404 Trần Thị Trâm  01/06/2002 N Công nghệ chế biến thủy sản
16 TS 3280 15/08/2024 B2003405 Huỳnh Thị Ngọc Trân  24/11/2002 N Công nghệ chế biến thủy sản
17 TS 3280 15/08/2024 B2011446 Nguyễn Hữu Đầy  10/02/2002 Công nghệ chế biến thủy sản
18 TS 3280 15/08/2024 B2011470 Nguyễn Thị Mỹ Ngọc  15/02/2002 N Công nghệ chế biến thủy sản
19 TS 3280 15/08/2024 B2011496 Huỳnh Thị Anh Thư  20/11/2002 N Công nghệ chế biến thủy sản
20 TS 3280 15/08/2024 B2011498 Nguyễn Thị Khánh Thư  31/10/2002 N Công nghệ chế biến thủy sản
21 TS 3280 15/08/2024 B2011506 Lê Thị Bích Trăm  16/01/2002 N Công nghệ chế biến thủy sản
22 TS 3280 15/08/2024 B2003431 Nguyễn Thị Mỹ Huyền  22/06/2002 N Công nghệ chế biến thủy sản
23 TS 3280 15/08/2024 B2003478 Nguyễn Hoài Thương  26/10/2002 Công nghệ chế biến thủy sản
24 TS 3280 15/08/2024 B2003489 Trần Mỹ Uyên  20/10/2002 N Công nghệ chế biến thủy sản
25 TS 3280 15/08/2024 B2011521 Đặng Thị Lan Châu  20/06/2002 N Công nghệ chế biến thủy sản
26 TS 3280 15/08/2024 B2011532 Nguyễn Thị Hương Giang  11/02/2002 N Công nghệ chế biến thủy sản
27 TS 3280 15/08/2024 B2011547 Bùi Thị My  25/02/2002 N Công nghệ chế biến thủy sản
28 TS 3280 15/08/2024 B2011548 Trần Đặng Quốc Nam  26/03/2002 Công nghệ chế biến thủy sản
29 TS 3280 15/08/2024 B2011549 Trương Hồ Nam  17/10/2002 Công nghệ chế biến thủy sản
30 TS 3280 15/08/2024 B2011550 Hồ Ngọc Kim Ngân  23/02/2002 N Công nghệ chế biến thủy sản
31 TS 3280 15/08/2024 B2011551 Trần Ngọc Ngân  10/09/2002 N Công nghệ chế biến thủy sản
32 TS 3280 15/08/2024 B2011557 Dương Thị Yến Nhi  17/01/2002 N Công nghệ chế biến thủy sản
33 TS 3280 15/08/2024 B2011560 Dương Thị Huỳnh Như  06/05/2002 N Công nghệ chế biến thủy sản
34 TS 3280 15/08/2024 B2011568 Trần Thị Ngọc Quỳnh  22/01/2002 N Công nghệ chế biến thủy sản
35 TS 3280 15/08/2024 B2011588 Lê Phúc Trân  20/11/2002 N Công nghệ chế biến thủy sản
36 TS 3280 15/08/2024 B1700588 Nguyễn Tấn Lộc  02/10/1999 Nuôi trồng thủy sản
37 TS 3280 15/08/2024 B1901098 Nguyễn Hải Thi  06/09/2001 N Nuôi trồng thủy sản
38 TS 3280 15/08/2024 B2001003 Lê Thị Trà My  12/01/2002 N Nuôi trồng thủy sản
39 TS 3280 15/08/2024 B2001014 Trần Hải Phong  11/12/2002 Nuôi trồng thủy sản
40 TS 3280 15/08/2024 B2008177 Nguyễn Thành Luân  03/03/2002 Nuôi trồng thủy sản
41 TS 3280 15/08/2024 B2008195 Phạm Thị Tú Sương  03/03/2002 N Nuôi trồng thủy sản
42 TS 3280 15/08/2024 B2001079 Đỗ Nguyễn Hà My  26/08/2002 N Nuôi trồng thủy sản
43 TS 3280 15/08/2024 B2001094 Trần Minh Quý  27/07/2002 Nuôi trồng thủy sản
44 TS 3280 15/08/2024 B2008223 Trần Tấn Đạt  10/11/2002 Nuôi trồng thủy sản
45 TS 3280 15/08/2024 B2008226 Nguyễn Văn Huy Em  01/12/2002 Nuôi trồng thủy sản
46 TS 3280 15/08/2024 B2008231 Trần Hoàng Phi Học  09/03/2002 Nuôi trồng thủy sản
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47 TS 3280 15/08/2024 B2008233 Tiêu Quang Huy  08/02/2002 Nuôi trồng thủy sản
48 TS 3280 15/08/2024 B2008241 Nguyễn Hữu Lộc  24/04/2002 Nuôi trồng thủy sản
49 TS 3280 15/08/2024 B2008250 Phạm Minh Nhật  01/06/2002 Nuôi trồng thủy sản
50 TS 3280 15/08/2024 B2008252 Thạch Pâu  13/08/2001 Nuôi trồng thủy sản
51 TS 3280 15/08/2024 B2008261 Nguyễn Thanh Tân  22/03/2003 Nuôi trồng thủy sản
52 TS 3280 15/08/2024 B2008264 Nguyễn Văn Thịnh  21/11/2002 Nuôi trồng thủy sản
53 TS 3280 15/08/2024 B2008266 Nguyễn Thanh Tiền  28/01/2002 Nuôi trồng thủy sản
54 TS 3280 15/08/2024 B2001118 Nguyễn Gia Bảo  09/11/2002 Nuôi trồng thủy sản
55 TS 3280 15/08/2024 B2001128 Trương Lê Tiến Đạt  18/12/2002 Nuôi trồng thủy sản
56 TS 3280 15/08/2024 B2001129 Bùi Hữu Đức  14/08/2002 Nuôi trồng thủy sản
57 TS 3280 15/08/2024 B2001135 Bùi Trung Hiếu  08/09/1999 Nuôi trồng thủy sản
58 TS 3280 15/08/2024 B2001140 Lê Hoàng Huy  17/08/2002 Nuôi trồng thủy sản
59 TS 3280 15/08/2024 B2001147 Nguyễn Đăng Khôi  30/04/2002 Nuôi trồng thủy sản
60 TS 3280 15/08/2024 B2001148 Phạm Lý Minh Kiên  08/03/2002 Nuôi trồng thủy sản
61 TS 3280 15/08/2024 B2001152 Trần Huỳnh Long  01/01/2002 Nuôi trồng thủy sản
62 TS 3280 15/08/2024 B2001154 Lê Hoàng Nhật Minh  18/03/2002 Nuôi trồng thủy sản
63 TS 3280 15/08/2024 B2001163 Huỳnh Khánh Nhân  20/10/2002 Nuôi trồng thủy sản
64 TS 3280 15/08/2024 B2001170 Đỗ Thúy Quyên  06/06/2002 N Nuôi trồng thủy sản
65 TS 3280 15/08/2024 B2001182 Trần Võ Trạng  31/10/2002 Nuôi trồng thủy sản
66 TS 3280 15/08/2024 B2008286 Lâm Quốc Dương  16/10/2002 Nuôi trồng thủy sản
67 TS 3280 15/08/2024 B2008295 Đặng Văn Hoàng  05/06/2002 Nuôi trồng thủy sản
68 TS 3280 15/08/2024 B2008302 Phan Quang Khải  14/06/2002 Nuôi trồng thủy sản
69 TS 3280 15/08/2024 B2008308 Danh Tài Năng  05/02/2002 Nuôi trồng thủy sản
70 TS 3280 15/08/2024 B2008316 Phạm Hữu Nhơn  27/09/2002 Nuôi trồng thủy sản
71 TS 3280 15/08/2024 B2008339 Nguyễn Trần Nhật Vinh  02/03/2002 Nuôi trồng thủy sản
72 TS 3280 15/08/2024 B2001201 Huỳnh Huy Quyền  28/04/2001 Nuôi trồng thủy sản (chương trình tiên tiến)
73 TS 3280 15/08/2024 B2001202 Huỳnh Nhật Thuận  18/06/2002 Nuôi trồng thủy sản (chương trình tiên tiến)
74 TS 3280 15/08/2024 B2001203 Trương Thành Tính  26/05/2002 Nuôi trồng thủy sản (chương trình tiên tiến)
75 TS 3280 15/08/2024 B2001209 Nguyễn Trần Yến Vy  18/09/2001 N Nuôi trồng thủy sản (chương trình tiên tiến)
76 TS 3280 15/08/2024 B2008208 Đào Duy Tùng  17/09/2002 Nuôi trồng thủy sản (chương trình tiên tiến)
77 TS 3280 15/08/2024 B2008336 Huỳnh Phúc Trọng  16/03/2002 Nuôi trồng thủy sản (chương trình tiên tiến)
78 TS 3280 15/08/2024 B2011571 Lê Thị Minh Tâm  23/12/2002 N Nuôi trồng thủy sản (chương trình tiên tiến)
79 TS 3280 15/08/2024 B2014877 Chung Quốc Thái  10/07/2002 Nuôi trồng thủy sản (chương trình tiên tiến)
80 TS 3280 15/08/2024 B1906976 Trần Kim Uyên  17/08/2001 N Quản lý thủy sản
81 TS 3280 15/08/2024 B2004021 Trương Bảo Duy  11/12/2002 Quản lý thủy sản
82 TS 3280 15/08/2024 B2004032 Trần Thị Hồng Ngọc  10/07/2002 N Quản lý thủy sản
83 TS 3280 15/08/2024 B2012379 Nguyễn Thị Mỹ Huyền  04/08/2002 N Quản lý thủy sản
84 TS 3280 15/08/2024 B2012381 Sơn Thị Ngọc Lan  07/09/2002 N Quản lý thủy sản
85 TS 3280 15/08/2024 B2012382 Bùi Thị Kim Mau  28/05/2002 N Quản lý thủy sản
86 TS 3280 15/08/2024 B2012385 Lê Minh Quang  17/07/2002 Quản lý thủy sản
87 TS 3280 15/08/2024 B2012398 Huỳnh Bảo Hương  21/09/2002 N Quản lý thủy sản
88 TS 3280 15/08/2024 B2012404 Nguyễn Tấn Tài  01/04/2002 Quản lý thủy sản
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